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Đặt vấn đề

Tài nguyên và môi trường là một trụ cột của phát triển bền vững. Từ năm 2004 Việt Nam đã ban hành và thực hiện "Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam" (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam, gọi tắt theo thông lệ quốc tế là Vietnam Agenda 21). Nhìn lại chặng đường 6 năm qua thực hiện Chương trình Nghị sự 21 này chúng ta thấy trên lĩnh vực kinh tế và xã hội có nhiều thành tựu rõ rệt, ấn tượng rất đáng phấn khởi, tự hào, nhưng bức tranh về tài nguyên và môi trường lại không thay đổi tương xứng, không theo kịp với những thay đổi về kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, thậm chí còn được cảnh báo là một nguyên nhân quan trọng làm cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam thiếu tính bền vững cả trong những năm qua và cả trong những năm tới. 
Bài viết này đề cập tới một số vấn đề về tài nguyên và môi trường trong phát triển theo hướng bền vững ở Việt Nam gắn với các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm qua (2001 – 2010) và 10 năm tới (2011 – 2020), trên 2 phương diện: (i) tài nguyên và môi trường như là nguồn lực cơ bản của phát triển và (ii) tài nguyên và môi trường như là trụ cột của phát triển bền vững. Phù hợp với nội dung đề cập như vậy, kết cấu trình bày bao gồm 2 phần:

Phần 1 đề cập tới thực tế tài nguyên và môi trường đã được khai thác, sử dụng và quản lý như thế nào trong thời gian qua với các tác động tới quá trình phát triển theo hướng bền vững của đất nước, góp phần làm rõ hơn thực tế còn thiếu gắn kết giữa các yếu tố (trụ cột) của phát triển bền vững;

Phần 2 trình bày một số suy nghĩ về gắn kết tài nguyên và môi trường với tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững trong Chiến lược phát triển 10 năm tới (2011 – 2020) của đất nước.

Dưới đây là nội dung cụ thể theo kết cấu nêu trên.

*

*                 *

1. Tài nguyên và môi trường trong phát triển theo hướng bền vững của đất nước
Với việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam) nhằm phát triển bền vững đất nước (tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004) các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở mọi cấp độ (quốc gia, vùng, địa phương, cơ sở, …) được yêu cầu phải được xây dựng, thẩm định và tổ chức thực hiện cũng như theo dõi, đánh giá trên cơ sở phù hợp, đáp ứng các nguyên tắc, yêu cầu của phát triển bền vững. Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2006 -2010 là kế hoạch đầu tiên được xây dựng theo hướng phát triển bền vững, toàn diện trên cả ba lĩnh vực: kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó tài nguyên và môi trường được tách riêng thành một phần riêng với những mục tiêu, chỉ tiêu và bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện cũng như cho việc theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị
 cho các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương (bộ, ngành) và địa phương (tỉnh, thành phố) thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên-môi trường và phát triển bền vững đã được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010 với sự phân công trách nhiệm như ở Hộp 1.

Hộp 1: Các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên-môi trường và phát triển bền vững trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010 và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của ngành nông nghiệp được xử lý; tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng của ngành nông nghiệp sử dụng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường; tỷ lệ doanh nghiệp của ngành nông nghiệp được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001;

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ tiêu về tổng tiêu thụ năng lượng; tỷ lệ chất thải công nghiệp nguy hại được xử lý; tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng của ngành công nghiệp sử dụng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của ngành công nghiệp được xử lý; tỷ lệ doanh nghiệp của ngành công nghiệp được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001;

- Bộ Y tế chủ trì, phối  hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan, theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ tiêu về xử lý chất thải y tế; tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được xử lý; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường của ngành y tế được xử lý; tỷ lệ doanh nghiệp của ngành y tế được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001;
- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan, theo dõi, giám sát các chỉ tiêu về tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ đô thị loại 3 trở lên được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải; tỷ lệ đô thị loại 4 được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải; tỷ lệ gia đình có hố xí hợp vệ sinh; tỷ lệ khu nhà ổ chuột ở đô thị và nhà tạm ở nông thôn, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long được xóa; tỷ lệ dân số được tiếp cận vệ sinh môi trường hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom chất thải rắn; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được xử lý hợp vệ sinh; tỷ lệ phần trăm diện tích cây xanh, mặt nước của đô thị; tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng của ngành xây dựng sử dụng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường của ngành xây dựng được xử lý; tỷ lệ doanh nghiệp của ngành xây dựng được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001;

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan, theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ tiêu về khí thải, tiếng ồn và khói bụi của các phương tiện giao thông; tỷ lệ doanh nghiệp của ngành giao thông vận tải được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ tiêu về tài nguyên-môi trường và phát triển bền vững của địa phương mình; tỷ lệ doanh nghiệp của địa phương được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan, theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng phát thải khí CO2; diện tích đất tự nhiên được bảo tồn để duy trì đa dạng sinh học; các chỉ tiêu về tài nguyên đất, nước, không khí, khoáng sản, đa dạng sinh học và các dạng tài nguyên khác;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan, theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ tiêu về phát triển bền vững; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển tài nguyên-môi trường và phát triển bền vững trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hàng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, chuẩn hóa, ban hành các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên-môi trường và phát triển bền vững cho từng ngành, từng lĩnh vực, làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương lập báo cáo định kỳ hàng năm.

Nguồn: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 26/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2007 về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên-môi trường và phát triển bền vững.
Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình Nghị sự 21 quốc gia về tài nguyên và môi trường” với mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường là “khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường, bảo vệ tốt môi trường sống; bảo vệ được các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và bảo tồn đa dạng sinh học; khắc phục suy thoái và cải thiện môi trường”. Chương trình Nghị sự 21 quốc gia về tài nguyên và môi trường tập trung vào điều chỉnh các hoạt động phát triển của các ngành và địa phương liên quan đến tài nguyên và môi trường thông qua việc xác định các vấn đề cấp bách và các biện pháp giải quyết toàn diện. 

Sự cố gắng nỗ lực trong tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm qua (2001 – 2010) đã đem lại những thành quả phát triển mà Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới (2011 – 2020) đã nhận định là “to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình”. Tuy vậy, trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường thì bức tranh “bền vững” lại chưa theo kịp được với lĩnh vực kinh tế và xã hội, thậm chí nhiều nơi lại có nguy cơ hoặc thậm chí có nơi bị rơi vào tình trạng không bền vững về tài nguyên (bị cạn kiệt) và môi trường (bị suy thoái, ô nhiễm nặng) kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực cho tiếp tục tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Ở đây cũng cần thừa nhận rằng nếu không có những cố gắng nỗ lực trong nhiều năm qua trên lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường thì bức tranh tài nguyên và môi trường chắc chắn sẽ còn “tối màu” hơn nhiều so với hiện nay.
Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu vào tiến trình toàn cầu hóa với sự thực hiện ngày càng đầy đủ các cam kết đã ký kết với các nước và các tổ chức quốc tế một mặt tạo ra những cơ hội cho phát triển (thị trường, công nghệ, vốn đầu tư, …) nhưng đồng thời cũng tạo nên những sức ép, thách thức không nhỏ, ngày càng tăng đối với sự phát triển của đất nước. Toàn cầu hóa làm tăng sức ép cạnh tranh, gây cho các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kém về năng lực cạnh tranh nhiều khó khăn hơn trong kinh doanh, ngay cả trên thị trường nội địa. Các quy định về thương mại quốc tế không chỉ phức tạp mà còn đặc biệt bất lợi cho hàng nông sản, hàng công nghiệp sơ chế, gia công với lao động giá rẻ, chi phí sản xuất còn lớn ở nước ta. Bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế và xã hội như đã nêu ở trên, nhìn từ giác độ tài nguyên và môi trường, đất nước đang đứng trước những vấn đề trong phát triển theo hướng bền vững như sau
: 

a. Nền kinh tế tăng trưởng về quy mô nhưng chất lượng tăng trưởng không tăng tương xứng và sự “vênh” nhau này có xu hướng doãng xa và do vậy tính bền vững của nền kinh tế còn thấp. Điều này thể hiện ở các chỉ báo về hiệu quả và chất lượng của các nguồn lực cho phát triển (lao động, tài nguyên, vốn, công nghệ, …), của cơ sở hạ tầng kinh tế và của cả năng lực quản lý quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Sự tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua và có lẽ còn cả trong một số năm tới được đánh giá là còn phải dựa trên cơ sở của vốn, lao động giản đơn và tài nguyên thiên nhiên của đất nước và hiệu quả đối với tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm dần do tiềm năng đóng góp cho tăng trưởng, phát triển kinh tế của các nguồn lực này, nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần suy giảm, suy kiệt.

b. Các tiến bộ xã hội tuy được tăng cường, nhưng chưa đều và rộng khắp, thậm chí có những lĩnh vực, khu vực còn tụt hậu so với những tiến bộ xã hội đạt được ở những lĩnh vực, khu vực khác của đất nước. Tình trạng chưa đều, chưa rộng khắp và tụt hậu chủ yếu diễn ra ở nông thôn và vùng sâu, xa nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Sự gia tăng dân số, sức ép về việc làm, xóa đói giảm nghèo còn bấp bênh ở khu vực nông thôn với ¾ dân số đang sinh sống làm tăng sự phụ thuộc nhiều hơn của đại bộ phận dân cư còn nghèo này vào khai thác tự nhiên cho sinh kế.
c. Tính bền vững về môi trường còn thấp, không theo kịp, tương ứng với lĩnh vực kinh tế - xã hội, thậm chí có nơi tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm, chất lượng môi trường bị suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính bền vững về kinh tế và về xã hội.

Nếu nhìn vào tỷ lệ đất có độ che phủ của rừng đạt 40% năm 2008 gần bằng tỷ lệ che phủ rừng trước năm 1945, có thể nhận định hiện trạng rừng ở Việt Nam đã đựơc cải thiện đáng kể. Tuy nhiên nếu xem xét chất lượng của rừng thì hiện trạng rừng hiện nay không thể bằng rừng trước năm 1945. Hầu hết các vùng rừng tự nhiên còn lại đều đang bị xuống cấp nghiêm trọng, trừ một số vùng rừng nhỏ, rời rạc ở miền Bắc và Tây Nguyên. Độ che phủ rừng tăng nhưng phần lớn diện tích tăng là rừng trồng với giá trị đa dạng sinh học không cao. Khoảng 18% diện tích rừng là rừng trồng, chỉ 7% là rừng nguyên sinh. 70% diện tích rừng là rừng thứ cấp chất lượng thấp. Khối lượng cây đứng bình quân chỉ khoảng 62-76 m3/ha, còn đối với rừng trồng chỉ 20,8 m3/ha. Tổng diện tích rừng ngập mặn của cả nước hiện chỉ còn khoảng 155.290 ha, giảm 100.000 ha so với trước năm 1990 và vẫn đang tiếp tục bị thu hẹp nhanh. Các hệ sinh thái đầm phá, các vừng rừng ngập nước và các đồng cỏ đang bị suy thoái nặng nề do bị chuyển thành đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ tạo nên nhu cầu sử dụng nước lớn trong khi nguồn tài nguyên nước không thay đổi làm suy giảm nghiêm trọng cả về chất và lượng đối với tài nguyên nước. Chất lượng nước một số lưu vực sông hiện chưa đạt tiêu chuẩn dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Ở một số nơi người nông dân phải chuyển từ nuôi trồng thủy sản sang các hoạt động khác để sinh kế do môi trường ở đó bị ô nhiễm nghiêm trọng. Không chỉ nước ở các lưu vực sông, mà chất lượng các nguồn nước khác cũng đang xuống cấp nhanh do các loại nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn môi trường. Hầu hết nước thải đô thị chưa được xử lý trước khi xả thải ra môi trường. Nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước rỉ từ bãi chôn lấp rác thải ngấm xuống đất và xâm nhập gây ô nhiễm các tầng chứa nước dưới đất. Ngoài ra, hoạt động của trên 1.450 làng nghề trên cả nước tạo ra một lượng chất thải (nước thải và chất thải rắn) xả vào môi trường một cách bừa bãi và không được xử lý nên gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước tại nhiều điểm, đặc biệt là các làng nghề làm giấy, giết mổ gia súc, dệt nhuộm.

Tình trạng thoái hóa đất ở nước ta cũng đáng lo ngại trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp. Xói mòn là quá trình tiềm năng dẫn đến thoái hóa đất mạnh nhất ở Việt Nam. Chế độ du canh ở vùng đồi núi trong thời gian dài đã làm cho khoảng 17,7 triệu ha đất dốc bị suy thoái ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra, hiện còn có 7.055.000 ha đang chịu tác động mạnh bởi hoang mạc hóa. Đất bị xói mòn nhiều ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên.

Ô nhiễm môi trường đất do sử dụng phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định cũng là một thực trạng môi trường đang được cảnh báo ngày càng gia tăng ở tất cả các vùng, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.

Ô nhiễm môi trường làng nghề, đặc biệt là ở vùng Bắc Bộ, nơi tập trung tới hơn 80% hoạt động sản xuất làng nghề của cả nước cũng được Báo cáo hiện trạng môi trường gần đây nhất (năm 2009) cảnh báo là nghiêm trọng, ảnh hưởng không chỉ tới môi trường sống và sản xuất của dân cư khu vực làng nghề mà còn gây các ngoại ứng tiêu cực tới hệ sinh thái, lưu vực sông trong vùng. 

Biến đổi khí hậu (nhiệt độ tăng, nước biển dâng) ở nhiều vùng, nhất là ở vùng miền núi phía Bắc, vùng duyên hải và vùng Đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long trong một vài năm gần đây cũng đã và đang làm thay đổi cục bộ hiện trạng môi trường, làm gia tăng các tác động tiêu cực và thiệt hại đối với hoạt động sản xuất, sinh hoạt cũng như sức khoẻ của người dân.

Trong đánh giá gần đây nhất về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển giai đoạn 2011 – 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khái quát các thách thức trước mắt về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững ở nước ta là như sau
:

· Những thành tựu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước đang phải trả giá về tác động môi trường, đặc biệt liên quan đến cuộc sống của 70% dân số hiện đang dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên là chính. 

· Xu thế đô thị hóa nhanh, sự gia tăng dân số và mở rộng lĩnh vực nông nghiệp, nhất là sản xuất gạo và nhu cầu chuyển các khu bảo tồn sang thành các cơ sở hạ tầng cho phát triển đã dẫn đến sự xuống cấp một số hệ sinh thái quan trọng và giảm đa dạng sinh học. 

· Ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp làm gia tăng số người mắc bệnh và ô nhiễm tài nguyên nước do việc xả thải chất thải công nghiệp đã làm cho nhiều nguồn nước không còn sử dụng được nữa.

· Tăng trưởng kinh tế nhanh cũng dẫn đến việc tăng nhu cầu năng lượng. Việt Nam sẽ còn phải dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên như than, khí ga và thủy điện quy mô lớn để đáp ứng được nhu cầu về năng lượng điện. Đa số người dân sống ở nông thôn vẫn phụ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống như gỗ, rác thải từ cây trồng. Điều này tiếp tục tạo sức ép lên nguồn tài nguyên vốn đã hạn hẹp của đất nước.

Nếu như về tăng trưởng và phát triển kinh tế các nhà kinh tế trong và ngoài nước đang cảnh báo Việt Nam về “cái bẫy thu nhập trung bình” thì về tài nguyên và môi trường các nhà nghiên cứu cũng đang có những cảnh báo về “lời nguyền tài nguyên”
. Lời cảnh báo này là hoàn toàn có lý vì sự cạn kiệt một số tài nguyên quan trọng của đất nước đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế trong nhiều năm qua đã mang lại nguồn thu lớn nhưng đồng thời cũng thu hút nhiều tâm trí, nguồn lực cho khai thác tài nguyên nhưng lại ít cho chế biến và các ngành, các hoạt động kinh tế khác (nông nghiệp chẳng hạn). Trong danh mục và cơ cấu xuất khẩu của đất nước nhiều năm qua, khoáng sản thô và nguyên liệu sơ chế chiếm một vị trí hàng đầu. Năm 2007, xuất khẩu dầu mỏ và than đá chiếm tới 31,2% tổng lợi nhuận từ xuất khẩu
. Nếu tính cả xuất khẩu các loại khoáng sản khác thì tỷ lệ đóng góp của tài nguyên thiên nhiên trong tổng giá trị xuất khẩu còn cao hơn nhiều. Tài nguyên than là một minh chứng rất rõ ràng, là, sau nhiều thập kỷ khai thác quy mô lớn (những năm gần đây là vài chục triệu tấn/năm, năm 2009 là hơn 40 triệu tấn) cho sản xuất và xuất khẩu, đến nay các nhà kinh tế và quản lý Việt Nam đang phải tính đến khả năng phải bắt đầu nhập khẩu than từ năm 2013 và đang nỗ lực tìm kiếm nguồn nhập khẩu than với nỗi lo lắng ngày càng gia tăng vì các quốc gia có xuất khẩu than trên thế giới cũng có chủ trương hạn chế dần xuất khẩu khoáng sản thô, nhất là tài nguyên khoáng sản hydro-carbon (dầu mỏ và than đá). 
Khi tài nguyên thiên nhiên bắt đầu bị cạn kiệt (hay đang trong nguy cơ cạn kiệt) các nhà quản lý mới tính đến chuyện ứng phó bằng cách chuyển đổi cơ cấu từ nặng về khai thác tài nguyên và xuất khẩu để tạo nguồn vốn cho phát triển sang tăng cường chế biến và chế biến sâu thì vấp phải trở ngại không dễ vượt qua và vượt qua nhanh chóng vì các “điểm nghẽn” (hay nút thắt cổ chai), nhất là về nhân lực (vì phải đào tạo và đào tạo lại) và công nghệ (vì phải trang bị lại và đổi mới). Các nguồn thu lớn từ khai thác và xuất khẩu tài nguyên trước đây đã không được đầu tư tương xứng trở lại cho nguồn vốn con người và cho bảo vệ môi trường ở những nơi khai thác nên nay (khi tài nguyên bị cạn kiệt) không chỉ bị mất/giảm dần nguồn thu mà còn có nguy cơ chậm chuyển sang hoạt động kinh tế khác để thay thế cũng như khắc phục các hệ quả tiêu cực về môi trường được tích lũy. Lời nguyền tài nguyên bắt đầu hiện hữu.
Ở nước ta, nhìn chung trong nhiều thập kỷ qua sự tăng trưởng và phát triển kinh tế vẫn còn là theo mô hình theo chiều rộng, dựa nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực chất lượng thấp với hệ quả là tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác quá mức, nhiều nơi đang cạn kiệt và môi trường ở những nơi khai thác bị ô nhiễm, suy thoái nặng mà chưa có nhiều triển vọng và khả năng hồi phục và cải thiện. Sáu năm trôi qua kể từ khi Chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững của Việt Nam được ban hành thực hiện (2004) nhưng bức tranh về tài nguyên và môi trường trong phát triển bền vững cho đến nay ít được cải thiện, thậm chí so với lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội thì lại còn xuất hiện thêm những mảng tối, làm cho bức tranh chung về phát triển bền vững của đất nước ít sáng sủa. Nhận định của 6 năm trước đây liên quan đến tài nguyên và môi trường trong Chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững của Việt Nam đến nay vẫn còn đúng là “phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta vẫn còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên; năng suất lao động còn thấp; công nghệ sản xuất, mô hình tiêu dùng còn sử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu và thải ra nhiều chất thải...  Nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, sử dụng lãng phí và kém hiệu quả. Môi trường thiên nhiên ở nhiều nơi bị phá hoại nghiêm trọng, ô nhiễm và suy thoái đến mức báo động”.
2. Một số suy nghĩ về quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam trong Chiến lược phát triển 10 năm tới (2011 – 2020) của đất nước
Bối cảnh trong nước và quốc tế trong tầm nhìn 10 năm tới được xác nhận là sẽ có những thay đổi quan trọng tác động tới các quyết sách phát triển theo hướng bền vững. 

Về quốc tế, trong những năm tới chúng ta tiếp tục chứng kiến những tác động tiêu cực nhiều mặt của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tiếp tục tới các nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam cùng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và hiện hữu rõ rệt mà Việt Nam là một trong số 5 quốc gia trên thế giới được cảnh báo là bị tác động ảnh hưởng nhiều và nặng nề nhất. Về tài nguyên và môi trường, Liên Hợp Quốc trong suốt nhiều thập kỷ qua phát đi lời cảnh báo về tình trạng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường cũng như khai thác tàn bạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên và kêu gọi các quốc gia điều chỉnh chiến lược và chính sách phát triển của mình theo hướng bền vững. Tuy vậy, theo các tổng kết mới nhất của tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này thì bức tranh về tài nguyên và môi trường không những không được cải thiện mà ngày càng xấu đi, đến mức báo động, đã vượt “ngưỡng sinh thái” của tự nhiên ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới cuộc sống của con người trên tất cả các phương diện kinh tế và xã hội. Biến đổi khí hậu là sự tựu trung rõ rệt nhất của tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường trên quy mô toàn cầu và đang có những tác động tiêu cực ngày càng gia tăng đối với phát triển theo hướng bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là 5 quốc gia mà Việt Nam là 1 trong số đó. Tài nguyên, đặc biệt là nguồn năng lượng và nước đang ngày càng trở nên khan hiếm, môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm, chất lượng môi trường đang ngày càng bị suy giảm là những thông điệp mà Liên Hợp Quốc đang phát đi để kêu gọi các nước trên thế giới gạt sang một bên những bất đồng để cùng chung sức cải thiện tình hình tài nguyên và môi trường thế giới và coi biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ rệt và mạnh mẽ là một nguy cơ lớn nhất mà tất cả các nước trên thế giới đang và sẽ còn phải tiếp tục đối mặt trong suốt thế kỷ này để ứng phó cũng như chung tay ngăn chặn.
Ở trong nước, Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới 2011 – 2020 (Dự thảo) đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững và theo chiều sâu, trong đó “gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh”. Cùng với định hướng chiến lược này là các chỉ tiêu phát triển được xác định, trong đó về môi trường có các chỉ tiêu là: (i) tỷ lệ che phủ rừng; (ii) tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch; (iii) tỷ lệ áp dụng công nghệ sạch; (iv) tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường; (v) tỷ lệ đô thị, khu chế xuất, khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; (vi) tỷ lệ xử lý chất thải. Điều dễ nhận thấy qua các chỉ tiêu chiến lược về môi trường nói trên là còn thiếu vắng các chỉ tiêu chiến lược về tài nguyên. Điều này cũng được nhận thấy qua phân loại các mục tiêu chiến lược, trong đó chỉ có loại mục tiêu về môi trường. Điều này cũng phản ánh là, về nhận thức, các nhà hoạch định chiến lược phát triển còn chưa thật sự thấy hết được tính cấp bách và nguy cơ lâu dài của sự cạn kiệt tài nguyên, đặc biệt là các tài nguyên chiến lược (than, dầu khí, nước, đất, ...). Tôi cho rằng vấn đề tài nguyên ở nước ta rất cấp bách, cần có tầm nhìn chiến lược không kém vấn đề môi trường. Do vậy, bên cạnh sự quan tâm chú ý của vấn đề tài nguyên trong chiến lược phát triển quốc gia, theo tôi, cần có một chiến lược quốc gia về tài nguyên (và môi trường
) để cụ thể hóa và định hướng chính sách phát triển và quản lý tài nguyên (và môi trường) theo hướng bền vững cho giai đoạn chiến lược phát triển 10 năm tới 2011 – 2020. Hiện tại, theo chức năng quản lý nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xúc tiến soạn thảo Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường 2011 – 2020. Tuy vậy, đó là chiến lược của ngành tài nguyên và môi trường với phạm vi bao quát và mục tiêu chính nhằm vào phục vụ quản lý của ngành tài nguyên và môi trường
 mà chưa phải là chiến lược quốc gia với mục tiêu bao trùm quản lý tài nguyên từ thăm dò, đánh giá trữ lượng, cấp phép khai thác, khai thác, sử dụng, tái chế, cho đến khi thải bỏ ra môi trường. Trong số các nội dung chính yếu của chiến lược quốc gia này, có thể phải tính đến mục tiêu lâu dài về bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước với những giải pháp chiến lược thích đáng, trong đó đối với các tài nguyên đang hoặc sắp bị cạn kiệt thì có thể phải hạn chế hoặc giảm dần khai thác như đã từng làm đối với tài nguyên rừng (tạm thời đóng cửa rừng) hay đối với nguồn lợi thủy hải sản (giảm dần sản lượng khai thác, đánh bắt hải sản). 
Trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế 10 năm tới, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ tốt môi trường vừa là mục tiêu vừa là phương thức (cách thức) quan trọng. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới (2011 – 2020), thực trạng về tài nguyên và môi trường phải có sự thay đổi và chuyển biến quan trọng, rõ rệt cả về thực thể (hiện vật) và cả về giá trị đóng góp cho tăng trưởng và phát triển.

Trên phương diện là mục tiêu, khai thác tài nguyên thiên nhiên không những cần được giảm hơn so với các giai đoạn trước nhưng không làm ảnh hưởng tới việc đảm bảo cung cấp nguồn nguyên liệu, năng lượng cho sản xuất, mà việc sử dụng tài nguyên cần tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao bằng các giải pháp KH&CN và quản lý, thể hiện thông qua tỷ phần giá trị nguyên vật liệu có nguồn gốc là tài nguyên trong nước được sử dụng trong sản phẩm cuối cùng (final product) so với tổng giá trị GDP. Các giá trị tài nguyên và giá trị môi trường cần được hạch toán vào giá thành sản phẩm.

Trên phương diện là phương thức, tài nguyên và môi trường cần được khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển một cách bền vững, vừa đảm bảo cho nhu cầu hiện tại vừa không làm ảnh hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu của các giai đoạn phát triển tiếp theo. Điều này có liên quan trước hết tới cách thức khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường không chỉ không làm cạn kiệt, làm suy giảm chất lượng mà còn cả tới phát triển tài nguyên và môi trường. Phát triển tài nguyên và môi trường có quan hệ cả tới loại tài nguyên tái tạo và tài nguyên không tái tạo. Đối với loại tái tạo, phát triển nhằm vào cả số lượng và cả chất lượng, còn đối với loại không tái tạo, nhất là tài nguyên khoáng sản, phát triển một mặt nhằm vào phát hiện các nguồn mới (mỏ mới, tài nguyên mới, trữ lượng mới, …), mặt khác nhằm vào tăng cường năng lực, nguồn lực mới (chủ yếu là con người, công nghệ) để khai thác, sử dụng tốt hơn, bền vững hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn loại tài nguyên không tái tạo. Tài nguyên và môi trường là tài sản quốc gia và cần trở thành một chỉ tiêu trong Tài khoản quốc gia cả về hiện vật và cả về giá trị làm cơ sở cho việc tính toán GDP xanh
.

Trong số các vấn đề môi trường ở nước ta, bao gồm cả vấn đề môi trường có nguồn gốc từ tài nguyên (từ khai thác, sử dụng tài nguyên), có một vấn đề không chỉ nóng, cấp bách mà hiện đang còn là rất khó khăn, thậm chí ở một số nơi còn là nan giải đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở trung ương và đia phương, là chất thải, đặc biệt là chất thải rắn và chất thải lỏng (nước thải).
Theo quy luật phát triển chung, chất thải là người đồng hành tất yếu và gia tăng cùng với đà tăng trưởng của sản xuất và phát triển xã hội. Đối với nước ta, vấn đề chất thải gia tăng nhanh chóng (vì sản xuất và thu nhập của dân cư gia tăng nhanh) nhưng phương thức xử lý chủ yếu lại là theo cách “cuối đường ống” (theo cách gọi quốc tế, tiếng Anh là End-Pipe Approach): đối với chất thải rắn sinh hoạt thì tỷ lệ chôn lấp là tới hơn 90%, đối với chất thải lỏng (nước thải) tỷ lệ này cũng là trên 90% xả thải trực tiếp ra môi trường. Nhiều cố gắng của các cơ quan quản lý môi trường nước ta hướng vào phương thức xử lý tiên tiến hơn đang được nhiều nước áp dụng từ khá lâu nay là theo cách “dọc theo đường ống” (theo cách gọi quốc tế, tiếng Anh là Production-Pipe Approach) nhưng kết quả không nhiều với nhiều nguyên nhân được tổng kết, từ nhận thức cho đến chính sách, cơ chế và tổ chức thực hiện. Tất cả những điều đó (thực trạng, vấn đề, nguyên nhân, …) có sự tựu trung là tính chất phân tán, đơn hành trong quản lý chất thải hiện nay. Sự phân tán thể hiện ngay trong phân công quản lý chất thải giữa các cơ quan quản lý có liên quan (phát thải do Bộ Tài nguyên & Môi trường chịu trách nhiệm, xử lý do Bộ Công Thương chịu trách nhiệm, bãi chôn lấp chất thải do Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm) và sự đơn hành thể hiện ở sự phối hợp thiếu chặt chẽ, đồng bộ, sự “vênh nhau” trong các quy định quản lý giữa các bộ ngành liên quan được phân công quản lý. Hiện đã có Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
 với những quan điểm, mục tiêu và phân công quản lý nhà nước; nhưng do tính chất phân tán, đơn hành trong quản lý chất thải như đã nêu ở trên mà việc tổ chức thực hiện vẫn còn có những vướng mắc, khó khăn dẫn đến nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội và môi trường. Nếu so với mục tiêu chiến lược đặt ra là đến năm 2025 toàn bộ (100% tổng lượng) chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 90% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ thì với thực trạng hiện nay đang phải chôn lấp tới 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị thu gom được (tỷ lệ thu gom chung của cả nước mới chỉ đạt trung bình khoảng hơn ½ tổng lượng chất thải rắn phát sinh) thì có thể thấy quãng thời gian 15 năm nữa (2011 – 2025) đòi hỏi cố gắng nỗ lực rất nhiều mới có thể thực hiện được. Nút thắt cổ chai cần sớm tháo gỡ trong quản lý chất thải là tính chất phân tán, đơn hành trong quản lý ở tất cả các cấp độ (quốc gia, địa phương, cộng đồng) mà phương thức quản lý tổng hợp là giải pháp tốt nhất vì tính chất tổng hợp của nó, cụ thể là sự khâu nối, kết hợp của tất cả các khâu, các bên liên quan tới dòng vận động của chất thải (từ phát sinh, thu gom, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế cho đến chôn lấp). Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 mới được ban hành cách đây không lâu (tháng 12/2009) nên cần có sự rà soát, điều chỉnh các chính sách, cơ chế hiện hành liên quan tới chất thải theo hướng quản lý tổng hợp. Nhân đây cũng lưu ý rằng phương thức quản lý tổng hợp hiện đang được chú ý áp dụng không chỉ đối với chất thải mà đối với tài nguyên và môi trường nói chung, như đầu năm 2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đối với các tài nguyên khác và môi trường nói chung cũng cần sớm chuyển sang phương thức quản lý tổng hợp với sự tính đến đặc thù của từng loại tài nguyên và môi trường.
*

*                 *

Nền kinh tế đất nước trong giai đoạn phát triển chiến lược 10 năm tới sẽ có những thay đổi căn bản bởi đến năm 2020 đất nước phấn đấu trở thành một nước công nghiệp, cơ cấu nền kinh tế được chuyển dịch theo chiều sâu và theo hướng bền vững. Theo đó, nhiều vấn đề tài nguyên và môi trường cũng được đặt ra. Một số vấn đề về tài nguyên và môi trường và gợi ý về quản lý tài nguyên và môi trường nêu trên chắc chắn chưa thể bao quát được hết các vấn đề có liên quan, nhưng hy vọng và mong muốn gợi được sự quan tâm chú ý của các nhà hoạch định chiến lược và chính sách phát triển ở nước ta thông qua diễn đàn Hội thảo quốc gia này.
Hà Nội, tháng 9/2020
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